Tổng hợp và giải thích bảng dữ liệu Micro App
1. Khách hàng
Bảng: m_client

id: ID khách hàng (khóa chính)

account_no: Mã số tài khoản khách hàng

status_enum: Trạng thái của khách hàng (300 = hoạt động)

activation_date: Ngày kích hoạt

office_id: Chi nhánh quản lý khách hàng

staff_id: Cán bộ tín dụng phụ trách

firstname / middlename / lastname: Họ và tên khách hàng

fullname / display_name: Tên hiển thị đầy đủ

mobile_no: Số điện thoại

gender_cv_id: Giới tính (liên kết code_value)

date_of_birth: Ngày sinh

email_address: Địa chỉ email
Bảng: m_client_identifier
client_id: ID khách hàng (liên kết bảng m_client)

document_type_id: Loại giấy tờ (CMND, CCCD, Hộ chiếu...)

document_key: Số giấy tờ định danh

status: Trạng thái giấy tờ

active: Có đang được sử dụng hay không
Bảng: m_client_address

client_id: ID khách hàng
address_id: ID địa chỉ (liên kết bảng m_address)
address_type_id: Loại địa chỉ (nhà riêng, nơi làm việc...)
is_active: Cờ hiển thị địa chỉ còn hiệu lực
Bảng: m_address

street / address_line_*: Chi tiết địa chỉ (đường, số nhà...)
town_village / city: Xã/phường, Thành phố
state_province_id / country_id: Tỉnh/Bang, Quốc gia (liên kết bảng m_code_value)
postal_code: Mã bưu chính
latitude / longitude: Tọa độ địa lý
created_on / updated_on: Thời gian tạo/cập nhật thông tin
2. Khoản vay
Bảng: m_loan
id: Mã định danh duy nhất của khoản vay. 
account_no: Số tài khoản khoản vay. 
external_id: Mã định danh ngoài hệ thống. 
client_id: Mã khách hàng vay. 
group_id: Mã nhóm khách hàng (nếu vay theo nhóm). 
product_id: Mã sản phẩm vay. 
fund_id: Mã quỹ tài trợ khoản vay. 
loanofficerid: Mã cán bộ tín dụng phụ trách. 
loanpurposecvid: Mục đích vay (liên kết code_value). 
loanstatusid: Trạng thái khoản vay. Ví dụ: 100 = Khởi tạo, 200 = Phê duyệt, 300 = Đang vay, 400 = Đã tất toán. 
loantypeenum: Loại khoản vay. 
currency_code: Mã tiền tệ. 
currency_digits: Số chữ số thập phân của tiền tệ. 
currency_multiplesof: Bội số tiền tệ cho giao dịch. 
principalamountproposed: Số tiền gốc đề xuất. 
principal_amount: Số tiền gốc thực tế. 
approved_principal: Số tiền gốc được phê duyệt. 
arrearstolerance_amount: Mức dung sai nợ quá hạn. 
isfloatinginterest_rate: Có phải lãi suất thả nổi không. 
interestratedifferential: Biên độ lãi suất. 
nominalinterestrateperperiod: Lãi suất danh nghĩa theo kỳ. 
interestperiodfrequency_enum: Đơn vị kỳ tính lãi. 
annualnominalinterest_rate: Lãi suất danh nghĩa năm. 
interestmethodenum: Phương pháp tính lãi. Ví dụ: 1 = Giảm dần, 2 = Dư nợ gốc. 
interestcalculatedinperiodenum: Lãi tính theo kỳ hay năm. Ví dụ: 1 = Theo kỳ, 2 = Theo năm. 
allowpartialperiodinterestcalcualtion: Cho phép tính lãi kỳ không đầy đủ. 
term_frequency: Số kỳ hạn vay. 
termperiodfrequency_enum: Đơn vị kỳ hạn vay. 
repay_every: Chu kỳ trả nợ. 
repaymentperiodfrequency_enum: Đơn vị chu kỳ trả nợ. 
numberofrepayments: Tổng số kỳ trả. 
graceonprincipal_periods: Số kỳ ân hạn trả gốc. 
recurringmoratoriumprincipal_periods: Số kỳ ân hạn gốc định kỳ. 
graceoninterest_periods: Số kỳ ân hạn trả lãi. 
graceinterestfree_periods: Số kỳ miễn lãi. 
amortizationmethodenum: Phương pháp trả nợ. Ví dụ: 1 = Trả đều gốc, 2 = Trả đều tổng. 
submittedon_date: Ngày gửi yêu cầu vay. 
submittedon_userid: Người gửi yêu cầu vay. 
approvedon_date: Ngày phê duyệt khoản vay. 
approvedon_userid: Người phê duyệt khoản vay. 
expecteddisbursedondate: Ngày dự kiến giải ngân. 
expectedfirstrepaymentondate: Ngày trả đầu tiên dự kiến. 
interestcalculatedfrom_date: Ngày bắt đầu tính lãi. 
disbursedon_date: Ngày giải ngân thực tế. 
disbursedon_userid: Người giải ngân. 
expectedmaturedondate: Ngày dự kiến tất toán. 
maturedon_date: Ngày tất toán thực tế. 
closedon_date: Ngày đóng khoản vay. 
closedon_userid: Người đóng khoản vay. 
totalchargesdueatdisbursement_derived: Tổng phí phải trả khi giải ngân. 
principaldisbursedderived: Tổng tiền gốc đã giải ngân. 
principalrepaidderived: Tổng tiền gốc đã trả. 
principalwrittenoffderived: Tổng tiền gốc đã xóa nợ. 
principaloutstandingderived: Dư nợ gốc còn lại. 
interestchargedderived: Tổng lãi đã tính. 
interestrepaidderived: Tổng lãi đã trả. 
interestwaivedderived: Tổng lãi đã miễn. 
interestwrittenoffderived: Tổng lãi đã xóa nợ. 
interestoutstandingderived: Lãi còn lại. 
feechargescharged_derived: Tổng phí đã tính. 
feechargesrepaid_derived: Tổng phí đã trả. 
feechargeswaived_derived: Tổng phí đã miễn. 
feechargeswrittenoff_derived: Tổng phí đã xóa nợ. 
feechargesoutstanding_derived: Phí còn lại. 
penaltychargescharged_derived: Tổng phạt đã tính. 
penaltychargesrepaid_derived: Tổng phạt đã trả. 
penaltychargeswaived_derived: Tổng phạt đã miễn. 
penaltychargeswrittenoff_derived: Tổng phạt đã xóa nợ. 
penaltychargesoutstanding_derived: Phạt còn lại. 
totalexpectedrepayment_derived: Tổng tiền dự kiến phải trả. 
totalrepaymentderived: Tổng tiền đã trả. 
totalexpectedcostofloan_derived: Tổng chi phí dự kiến khoản vay. 
totalcostofloanderived: Tổng chi phí thực tế khoản vay. 
totalwaivedderived: Tổng số tiền đã miễn. 
totalwrittenoffderived: Tổng số tiền đã xóa nợ. 
totaloutstandingderived: Tổng dư nợ còn lại. 
totaloverpaidderived: Tổng tiền trả dư. 
rejectedon_date: Ngày từ chối khoản vay. 
rejectedon_userid: Người từ chối khoản vay. 
rescheduledon_date: Ngày tái cơ cấu khoản vay. 
rescheduledon_userid: Người tái cơ cấu khoản vay. 
withdrawnon_date: Ngày rút yêu cầu vay. 
withdrawnon_userid: Người rút yêu cầu vay. 
writtenoffon_date: Ngày xóa nợ. 
loantransactionstrategy_id: Chiến lược xử lý khoản vay. 
syncdisbursementwith_meeting: Đồng bộ giải ngân với cuộc họp. 
loan_counter: Số lần vay của khách hàng. 
loanproductcounter: Số lần vay sản phẩm này. 
fixedemiamount: Số tiền trả góp cố định. 
maxoutstandingloan_balance: Dư nợ tối đa cho phép. 
graceonarrears_ageing: Số kỳ ân hạn tính nợ quá hạn. 
is_npa: Có phải nợ xấu không. 
totalrecoveredderived: Tổng tiền đã thu hồi. 
accrued_till: Ngày tính lãi đến. 
interestrecalcualatedon: Ngày tính lại lãi. 
daysinmonth_enum: Cách tính số ngày trong tháng. Ví dụ: 30 = Cố định 30 ngày, 31 = Theo thực tế. 
daysinyear_enum: Cách tính số ngày trong năm. Ví dụ: 360 = Năm tài chính, 365 = Năm dương lịch. 
interestrecalculationenabled: Có bật tính lại lãi không. 
guaranteeamountderived: Số tiền bảo lãnh. 
createstandinginstructionatdisbursement: Tạo lệnh định kỳ khi giải ngân. 
version: Phiên bản khoản vay. 
writeoffreasoncv_id: Lý do xóa nợ. 
is_topup: Khoản vay bổ sung. 
isequalamortization: Trả góp đều. 
repaymentfrequencynthdayenum: Enum tuần thứ mấy trong tháng để trả nợ. Ví dụ: 1 = Tuần đầu tiên, 2 = Tuần thứ hai,… 
repaymentfrequencydayofweek_enum: Enum ngày trong tuần trả nợ. 

Bảng: m_loan_repayment_schedule
id: ID dòng dữ liệu (khóa chính, tự động tăng)
loan_id: ID khoản vay liên kết
fromdate: Ngày bắt đầu kỳ trả nợ
duedate: Ngày đến hạn trả nợ
installment: Kỳ trả nợ số bao nhiêu
principal_amount: Số tiền gốc phải trả trong kỳ
principal_completed_derived: Số tiền gốc đã trả xong
principal_writtenoff_derived: Số tiền gốc được xóa nợ
interest_amount: Số tiền lãi phải trả trong kỳ
interest_completed_derived: Số tiền lãi đã trả xong
interest_writtenoff_derived: Số tiền lãi được xóa nợ
interest_waived_derived: Số tiền lãi được miễn
accrual_interest_derived: Số tiền lãi dồn tích (chưa thu)
fee_charges_amount: Tổng phí phải trả trong kỳ
fee_charges_completed_derived: Số tiền phí đã trả xong
fee_charges_writtenoff_derived: Số tiền phí được xóa nợ
fee_charges_waived_derived: Số tiền phí được miễn
accrual_fee_charges_derived: Số tiền phí dồn tích (chưa thu)
penalty_charges_amount: Tổng tiền phạt trong kỳ
penalty_charges_completed_derived: Tiền phạt đã trả xong
penalty_charges_writtenoff_derived: Tiền phạt được xóa nợ
penalty_charges_waived_derived: Tiền phạt được miễn
accrual_penalty_charges_derived: Tiền phạt dồn tích (chưa thu)
total_paid_in_advance_derived: Tổng tiền khách đã trả trước
total_paid_late_derived: Tổng tiền khách trả trễ
completed_derived: Cờ cho biết kỳ này đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán (1 = hoàn tất)
obligations_met_on_date: Ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh toán
createdby_id: ID người tạo bản ghi
created_date: Ngày tạo bản ghi
lastmodified_date: Ngày sửa đổi gần nhất
lastmodifiedby_id: ID người sửa đổi gần nhất
recalculated_interest_component: Cờ cho biết thành phần lãi đã được tính lại (0 = chưa, 1 = đã tính)
Bảng: m_loan_transaction

id: Khóa chính giao dịch khoản vay
loan_id: Khoản vay liên quan (m_loan.id)
office_id: Chi nhánh thực hiện giao dịch
payment_detail_id: Thông tin thanh toán (chuyển khoản, tiền mặt...)
external_id: Mã giao dịch từ hệ thống bên ngoài (nếu có)
appuser_id: Người thực hiện giao dịch
transaction_type_enum: Loại giao dịch (ví dụ:1: giải ngân, 2: trả nợ, 3: phí, 4: hoàn tiền,5: miễn lãi...)
transaction_date: Ngày thực hiện giao dịch
submitted_on_date: Ngày giao dịch được ghi nhận vào hệ thống
created_date: Thời điểm tạo bản ghi trong hệ thống
is_reversed: Giao dịch đã bị đảo ngược chưa (1 = có, 0 = không)
manually_adjusted_or_reversed: Giao dịch có được chỉnh tay/đảo tay không
amount: Tổng số tiền của giao dịch
principal_portion_derived: Phần trả vào gốc
interest_portion_derived: Phần trả vào lãi
fee_charges_portion_derived: Phần trả vào phí
penalty_charges_portion_derived: Phần trả vào phạt
overpayment_portion_derived: Phần trả dư
unrecognized_income_portion: Phần thu chưa ghi nhận
outstanding_loan_balance_derived: Dư nợ còn lại sau giao dịch này
Bảng: m_product_loan
id: ID sản phẩm vay (khóa chính)
short_name: Tên viết tắt của sản phẩm (tối đa 4 ký tự)
currency_code: Mã loại tiền tệ (VD: VND, USD)
currency_digits: Số chữ số thập phân của tiền tệ
currency_multiplesof: Bội số tối thiểu cho khoản vay (VD: phải là bội số của 100, 1000,...)
principal_amount: Số tiền vay mặc định
min_principal_amount: Số tiền vay tối thiểu
max_principal_amount: Số tiền vay tối đa
arrearstolerance_amount: Mức chấp nhận trễ hạn (có thể bỏ qua, không coi là nợ xấu)
name: Tên đầy đủ của sản phẩm
description: Mô tả chi tiết sản phẩm
fund_id: ID quỹ cấp vốn (nếu có)
is_linked_to_floating_interest_rates: Có gắn với lãi suất thả nổi không (1 = có)
allow_variabe_installments: Có cho phép trả góp không đều không
nominal_interest_rate_per_period: Lãi suất danh nghĩa mỗi kỳ
min_nominal_interest_rate_per_period: Lãi suất thấp nhất mỗi kỳ
max_nominal_interest_rate_per_period: Lãi suất cao nhất mỗi kỳ
interest_period_frequency_enum: Đơn vị kỳ tính lãi (VD: hàng tháng, quý,...)
annual_nominal_interest_rate: Lãi suất danh nghĩa hàng năm
interest_method_enum: Phương pháp tính lãi (VD: dư nợ gốc, dư nợ giảm dần,...)
interest_calculated_in_period_enum: Lãi tính trong kỳ nào (trước hoặc sau kỳ)
allow_partial_period_interest_calcualtion: Cho phép tính lãi theo kỳ không tròn (VD: vay giữa kỳ)
repay_every: Chu kỳ trả nợ (VD: mỗi 1 tháng, mỗi 2 tuần,...)
repayment_period_frequency_enum: Đơn vị chu kỳ trả nợ (tháng, tuần,...)
number_of_repayments: Tổng số kỳ trả nợ
min_number_of_repayments: Số kỳ trả nợ tối thiểu
max_number_of_repayments: Số kỳ trả nợ tối đa
grace_on_principal_periods: Số kỳ ân hạn gốc
recurring_moratorium_principal_periods: Số kỳ gốc được hoãn (dành cho các kỳ định kỳ)
grace_on_interest_periods: Số kỳ ân hạn lãi
grace_interest_free_periods: Số kỳ được miễn hoàn toàn lãi
amortization_method_enum: Phương pháp trả nợ gốc (chia đều, giảm dần,...)
accounting_type: Loại kế toán áp dụng cho khoản vay (theo chuẩn hệ thống)
loan_transaction_strategy_id: ID chiến lược xử lý giao dịch vay
external_id: Mã định danh bên ngoài hệ thống (nếu có)
include_in_borrower_cycle: Có tính vào chu kỳ vay của khách hàng không
use_borrower_cycle: Có sử dụng logic chu kỳ vay khách hàng không
start_date: Ngày bắt đầu áp dụng sản phẩm
close_date: Ngày dừng áp dụng sản phẩm
allow_multiple_disbursals: Có cho phép giải ngân nhiều lần không
max_disbursals: Số lần giải ngân tối đa
max_outstanding_loan_balance: Dư nợ vay tối đa được phép
grace_on_arrears_ageing: Số ngày ân hạn trước khi tính quá hạn
overdue_days_for_npa: Số ngày quá hạn để chuyển sang nợ xấu (NPA)
days_in_month_enum: Quy tắc tính số ngày trong tháng (30, 31, thực tế,...)
days_in_year_enum: Quy tắc tính số ngày trong năm (360, 365, thực tế,...)
interest_recalculation_enabled: Có bật tính lại lãi không
min_days_between_disbursal_and_first_repayment: Số ngày tối thiểu giữa ngày giải ngân và ngày trả nợ đầu tiên
hold_guarantee_funds: Có giữ lại quỹ bảo đảm không
principal_threshold_for_last_installment: Ngưỡng còn lại để trả gộp gốc kỳ cuối (nếu nhỏ hơn sẽ dồn lại)
account_moves_out_of_npa_only_on_arrears_completion: Tài khoản chỉ ra khỏi NPA khi đã trả hết nợ quá hạn
can_define_fixed_emi_amount: Có thể định nghĩa số tiền trả góp cố định không (EMI = Equated Monthly Installment)
instalment_amount_in_multiples_of: Khoản trả góp phải là bội số của bao nhiêu
can_use_for_topup: Có thể dùng sản phẩm này để vay thêm không (top-up)
sync_expected_with_disbursement_date: Có đồng bộ kỳ trả nợ đầu tiên với ngày giải ngân không
is_equal_amortization: Có sử dụng phương pháp trả gốc đều không
officeId: ID chi nhánh tạo sản phẩm này
Bảng: m_savings_account

id: Mã định danh duy nhất của tài khoản tiết kiệm.
account_no: Số tài khoản tiết kiệm.
external_id: Mã định danh ngoài hệ thống.
client_id: Mã khách ang sở hữu tài khoản.
group_id: Mã nhóm khách ang (nếu có).
Product_id: Mã sản phẩm tiết kiệm.
field_officer_id: Mã cán bộ phụ trách tài khoản.
status_enum: Trạng thái tài khoản. Ví dụ: 100 = Khởi tạo, 200 = Phê duyệt, 300 = Đang hoạt động, 400 = Đã đóng.
Sub_status_enum: Trạng thái phụ của tài khoản.
account_type_enum: Loại tài khoản tiết kiệm.
deposit_type_enum: Loại tiền gửi.
submittedon_date: Ngày gửi yêu cầu mở tài khoản.
submittedon_userid: Người gửi yêu cầu mở tài khoản.
approvedon_date: Ngày phê duyệt tài khoản.
approvedon_userid: Người phê duyệt tài khoản.
rejectedon_date: Ngày từ chối mở tài khoản.
rejectedon_userid: Người từ chối mở tài khoản.
withdrawnon_date: Ngày rút yêu cầu mở tài khoản.
withdrawnon_userid: Người rút yêu cầu mở tài khoản.
activatedon_date: Ngày kích hoạt tài khoản.
activatedon_userid: Người kích hoạt tài khoản.
closedon_date: Ngày đóng tài khoản.
closedon_userid: Người đóng tài khoản.
currency_code: Mã tiền tệ sử dụng.
currency_digits: Số chữ số thập phân của tiền tệ.
currency_multiplesof: Bội số tiền tệ cho giao dịch.
Nominal_annual_interest_rate: Lãi suất danh nghĩa năm.
interest_compounding_period_enum: Chu kỳ gộp lãi. Ví dụ: 1 = Hàng ngày, 2 = Hàng tháng,...
interest_posting_period_enum: Chu kỳ ghi nhận lãi.
interest_calculation_type_enum: Phương pháp tính lãi.
interest_calculation_days_in_year_type_enum: Cách tính số ngày trong năm. Ví dụ: 360 = Năm tài chính, 365 = Năm dương lịch.
min_required_opening_balance: Số dư tối thiểu khi mở tài khoản.
lockin_period_frequency: Số kỳ khóa tài khoản.
lockin_period_frequency_enum: Đơn vị kỳ khóa.
withdrawal_fee_for_transfer: Phí rút tiền để chuyển khoản.
allow_overdraft: Cho phép thấu chi.
overdraft_limit: Hạn mức thấu chi.
nominal_annual_interest_rate_overdraft: Lãi suất thấu chi năm.
min_overdraft_for_interest_calculation: Số tiền thấu chi tối thiểu để tính lãi.
lockedin_until_date_derived: Ngày khóa tài khoản đến.
total_deposits_derived: Tổng tiền đã gửi.
total_withdrawals_derived: Tổng tiền đã rút.
total_withdrawal_fees_derived: Tổng phí rút tiền.
total_fees_charge_derived: Tổng phí đã tính.
total_penalty_charge_derived: Tổng tiền phạt đã tính.
total_annual_fees_derived: Tổng phí thường niên.
total_interest_earned_derived: Tổng lãi đã tạo ra.
total_interest_posted_derived: Tổng lãi đã ghi nhận.
total_overdraft_interest_derived: Tổng lãi từ thấu chi.
total_withhold_tax_derived: Tổng thuế đã giữ lại.
account_balance_derived: Số dư hiện tại.
min_required_balance: Số dư tối thiểu yêu cầu.
enforce_min_required_balance: Có bắt buộc duy trì số dư tối thiểu không.
min_balance_for_interest_calculation: Số dư tối thiểu để tính lãi.
start_interest_calculation_date: Ngày bắt đầu tính lãi.
on_hold_funds_derived: Số tiền đang bị giữ.
version: Phiên bản dữ liệu tài khoản.
withhold_tax: Có giữ lại thuế không.
tax_group_id: Mã nhóm thuế áp dụng.
last_interest_calculation_date: Ngày tính lãi gần nhất.
total_savings_amount_on_hold: Tổng tiền tiết kiệm đang bị giữ.
Bảng: m_savings_account_transaction

id: Khóa chính giao dịch tiết kiệm
savings_account_id: Liên kết tới tài khoản tiết kiệm (m_savings_account.id)
office_id: ID chi nhánh thực hiện giao dịch
payment_detail_id: Tham chiếu chi tiết thanh toán (nếu có)
appuser_id: Người thực hiện giao dịch (liên kết m_appuser)
transaction_type_enum: Loại giao dịch (ví dụ: 1 - nạp, 2 - rút, 3 - phí, 4 - lãi, ...)
transaction_date: Ngày phát sinh giao dịch
amount: Số tiền giao dịch (+ là nạp, - là rút)
is_reversed: Cờ đánh dấu giao dịch đã bị đảo ngược (1 = đã đảo, 0 = chưa)
is_manual: Giao dịch tạo thủ công (1 = có, 0 = không)
created_date: Ngày tạo bản ghi giao dịch
overdraft_amount_derived: Phần thấu chi trong giao dịch
running_balance_derived: Số dư sau giao dịch này
cumulative_balance_derived: Số dư lũy kế tại thời điểm đó
balance_end_date_derived: Ngày kết thúc chu kỳ số dư
balance_number_of_days_derived: Số ngày tính lãi theo số dư
release_id_of_hold_amount: ID giao dịch giải phóng tiền bị giữ (nếu có)
Bảng: m_savings_product
id: Mã định danh sản phẩm tiết kiệm (khóa chính)
name: Tên sản phẩm tiết kiệm
short_name: Tên viết tắt
description: Mô tả chi tiết sản phẩm
deposit_type_enum: Loại tiết kiệm (100 = định kỳ, 200 = linh hoạt...)
currency_code: Mã tiền tệ sử dụng
currency_digits: Số chữ số thập phân
currency_multiplesof: Giao dịch theo bội số
nominal_annual_interest_rate: Lãi suất danh nghĩa năm
interest_compounding_period_enum: Chu kỳ gộp lãi (tháng, quý...)
interest_posting_period_enum: Chu kỳ ghi lãi
interest_calculation_type_enum: Cách tính lãi (trên số dư, số dư trung bình...)
interest_calculation_days_in_year_type_enum: Số ngày trong năm để tính lãi (360/365)
min_required_opening_balance: Số dư tối thiểu khi mở tài khoản
min_required_balance: Số dư yêu cầu tối thiểu trong quá trình duy trì
enforce_min_required_balance: Có ép buộc giữ số dư tối thiểu hay không
min_balance_for_interest_calculation: Số dư tối thiểu để được tính lãi
lockin_period_frequency: Thời gian bị khóa
lockin_period_frequency_enum: Đơn vị thời gian khóa
withdrawal_fee_amount: Mức phí rút tiền
withdrawal_fee_type_enum: Kiểu phí rút (theo % hay cố định)
withdrawal_fee_for_transfer: Có áp dụng phí khi chuyển khoản không
allow_overdraft: Có cho phép thấu chi không
overdraft_limit: Hạn mức thấu chi
nominal_annual_interest_rate_overdraft: Lãi suất thấu chi năm
min_overdraft_for_interest_calculation: Mức thấu chi tối thiểu để tính lãi
withhold_tax: Có khấu trừ thuế hay không
tax_group_id: Nhóm thuế áp dụng
accounting_type: Loại kế toán áp dụng cho sản phẩm
is_dormancy_tracking_active: Có kích hoạt theo dõi tài khoản không hoạt động không
days_to_inactive: Số ngày để chuyển sang trạng thái không hoạt động
days_to_dormancy: Số ngày để chuyển sang trạng thái dormancy
days_to_escheat: Số ngày để chuyển sang tài khoản vô chủ
officeId: Chi nhánh quản lý sản phẩm
4. Giá trị các trường trạng thái (Enum)
m_client.status_enum
	Giá trị
	Ý nghĩa

	300
	Hoạt động

	400
	Không hoạt động / Đã đóng


m_client_identifier.status
	Giá trị
	Ý nghĩa

	0
	Không hợp lệ

	1
	Hợp lệ


m_client_identifier.active
	Giá trị
	Ý nghĩa

	0
	Không sử dụng

	1
	Đang sử dụng


m_client_address.is_active
	Giá trị
	Ý nghĩa

	0
	Không hiển thị

	1
	Hiển thị


m_loan.loan_status_id
	Giá trị
	Ý nghĩa

	100
	Khởi tạo

	200
	Phê duyệt

	300
	Đang vay

	400
	Đã tất toán


m_loan.loan_sub_status_id
	Giá trị
	Ý nghĩa

	1
	Chậm trả

	2
	Gia hạn

	3
	Nợ xấu


m_savings_account.status_enum
	Giá trị
	Ý nghĩa

	100
	Khởi tạo

	200
	Phê duyệt

	300
	Đang hoạt động

	400
	Đã đóng


m_savings_account_transaction.transaction_type_enum
	Giá trị
	Ý nghĩa

	1
	Ghi có / Nạp tiền

	2
	Ghi nợ / Rút tiền



